 Chuyên đề: Hướng dẫn học sinh THCS viết bài văn nghị luận.




1. ĐẶT VẤN ĐỀ:
  1.1. Lí do chọn chuyên đề :
  
Văn nghị luận là một thể văn có truyền thống lâu đời, có giá trị và tác dụng to lớn trong trường kì lịch sử, trong công cuộc dựng nước và giữ nước, trong phản ánh nhận thức của thẩm mĩ dân tộc về văn chương, nghệ thuật.. có thể kể đến các tác giả nổi tiếng như: Lí Công Uẩn, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Đặng Thai Mai, Hoài Thanh...Đây là các tác giả đã thuyết phục người đọc bằng lí lẽ và lập luận, giá trị nghệ thuật cao, giá trị nhân văn sâu sắc...

Thông qua phần tập làm văn nghị luận, giáo viên có thể củng cố, hình thành cho học sinh các kỹ năng như quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp...Đồng thời hình thành và phát triển khả năng lập luận chặt chẽ, trình bày lí lẽ, dẫn chứng nhằm diễn tả suy nghĩ và ý kiến riêng về một vấn đề nào đó trong cuộc sống hoặc trong văn học nghệ thuật.        
Tuy nhiên phần văn nghị luận là một kiểu bài khó so với các kiểu bài tự sự, biểu cảm, thuyết minh...của  phân môn tập làm văn. Kiểu bài này đòi hỏi học sinh phải có năng lực phân tích, đánh giá từ khái quát đến cụ thể, có sự hiểu biết về xã hội,về văn học, về lịch sử...và đặc biệt là kĩ năng trình bày. Trong phần tập làm văn nói chung và phần văn nghị luận nói riêng, việc lập luận trong một đoạn văn, bài văn được đặt ra như một kĩ năng cần phải rèn luyện. Kĩ năng này có thể được luyện ngay trong một câu văn, đoạn văn hay trong cả bài văn. Tuy vậy, phần lớn học sinh lại chưa làm được điều này, đặc biệt là học sinh dân tộc thì kĩ năng viết văn của các em còn nhiều hạn chế: Bài viết rời rạc, khô khan, dùng câu dùng từ chưa chính xác, hành văn chưa mạch lạc, bố cục chưa rõ ràng, lập luận chưa có sức thuyết phục, vốn từ nghèo nên diễn đạt lủng củng, dài dòng, không thoát ý, mắc nhiều lỗi chính tả... nhất là đối với đối tượng học sinh từ trung bình trở xuống.
Chính vì thế nên khi giảng dạy cần phải chú trọng giúp học sinh và định hướng trong việc rèn luyện kĩ năng làm bài cho học sinh, giúp học sinh biết cách làm bài, nhằm từng bước nâng cao chất lượng của bài viết và hiệu quả của việc giáo dục, đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục hiện nay. Xuất phát từ  thực trạng trên, bản thân xin nêu một vài ý kiến kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy với mục đích trao đổi cùng các bạn đồng nghiệp qua chuyên đề: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH THCS VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN”. 
       * Mục đích nghiên cứu:  Qua chuyên đề này người giáo viên cần cung cấp giúp cho học sinh nắm chắc được cách làm bài văn nghị luận.Từ đó hướng dẫn rèn luyện cho các em kĩ năng từ viết đúng, dần dần hướng tới bài viết hay, có ý tứ sâu xa, lời lẽ ngắn gọn, hàm súc, bài viết mạch lạc, gợi cảm và có sức thuyết phục.

       * Phương pháp nghiên cứu:  

Trong quá trình thực hiện viết sáng kiến kinh nghiệm, tôi đã sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học sau:

  - Điều tra, quan sát

  - Nghiên cứu tài liệu

  - Phân tích, tổng hợp

            - Hướng dẫn thực hành, luyện viết.
 1. 2. Phạm vi chuyên đề :
           Cách viết bài văn nghị luận ở trường Trung học cơ sở.                            

 2. NỘI DUNG:
 2.1.Cơ sở của lí luận.

 
Trong thực tế để làm tốt bài văn nghị luận học sinh cần nắm được hai dạng bài cụ thể đó là: 
         Thứ nhất: Nghị luận xã hội (nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí và nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống). 
         Thứ hai: Nghị luận về một tác phẩm văn học.
Ở kiểu bài nghị luận xã hội, học sinh qua những trải nghiệm của bản thân, trình bày những hiểu biết, ý kiến, quan niệm, cách đánh giá, thái độ...của mình về các vấn đề xã hội, từ đó rút ra được bài học (nhận thức và hành động) cho bản thân. Để làm tốt khâu này, học sinh không chỉ biết vận dụng những thao tác cơ bản của bài văn nghị luận (như giải thích, phân tích, chứng minh, bình luận, so sánh, bác bỏ...) mà còn phải biết trang bị cho mình kiến thức về đời sống xã hội.

Bài văn nghị luận nhất thiết phải có dẫn chứng thực tế. Cần tránh tình trạng hoặc không có dẫn chứng hoặc lạm dụng dẫn chứng mà bỏ qua các bước đi khác của quá trình lập luận.

Mặt khác với kiểu bài nghị luận xã hội, học sinh cần làm rõ vấn đề nghị  luận, sau đó mới đi vào đánh giá, bình luận, rút ra bài học cho bản thân. Thực tế cho thấy nhiều học sinh mới chỉ dừng lại ở việc làm rõ vấn đề nghị luận mà coi nhẹ khâu thứ hai- khâu được coi là phần trọng tâm của bài nghị luận...Vì những yêu cầu trên mà việc rèn luyện giúp cho học sinh có kĩ năng làm tốt một bài văn nghị luận xã hội là một việc làm rất cần thiết.

Còn ở kiểu bài nghị luận về tác phẩm văn học đòi hỏi học sinh cần phải nắm vững được những nội dung cơ bản của một tác phẩm truyện, một đoạn trích hoặc một tác phẩm thơ, một đoạn thơ, khổ thơ chẳng hạn như: Nội dung và nghệ thuật, hoàn cảnh sáng tác, tình huống truyện, diễn biến tâm lí nhân vật, cảm hứng sáng tác...
  2.2. Thực trạng:
    a. Thực trạng chung: Thực trạng học và làm bài văn nghị luận đang là một vấn đề được quan tâm trong các trường Trung học cơ sở nói chung  và trường THCS Nguyễn Huệ nói riêng. Các em làm bài còn chung chung, chưa cụ thể và rõ ràng, kiểu bài nghị luận xã hội  yêu cầu học sinh phải vận dụng kiến thức thực tế thì các em lại chưa có. Kiểu bài nghị luận về văn học thì một số em lại chưa nắm chắc được những yêu cầu cơ bản của một tác phẩm văn học. Nhiều em còn mắc các lỗi về dùng từ, diễn đạt...có em còn xác định sai đề, dẫn đến sai kiến thức cơ bản do suy diễn cảm tính, suy luận chủ quan hoặc tái hiện quá máy móc rập khuôn trong tài liệu, thậm chí có chỗ “râu ông nọ cắm cằm bà kia” nhầm nghị luận về tư tưởng đạo lí sang nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống...Sở dĩ chất lượng bài văn nghị luận còn chưa đạt yêu cầu như vậy là do nhiều nguyên nhân mà trên đây là những nguyên nhân chủ yếu.
     Đây là kết quả khảo sát chất lượng của học sinh khi chưa áp dụng đề tài này vào giảng dạy của khối lớp 9 năm học 2017-2018 trường THCS Nguyễn Huệ:
	Khối/ lớp
	Sĩ số

học sinh
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	9A
	41
	8
	19,5
	26
	63,4
	7
	17,1
	
	

	9B
	42
	0
	
	5
	11,9
	29
	69,1
	8
	19,0

	Cộng chung
	83
	8
	9,6
	31
	37,3
	36
	43,4
	8
	9,6


    b. Thuận lợi: 
   * Đối với giáo viên: 

         - Trường THCS Nguyễn Huệ được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cả thầy và trò cùng thi đua dạy tốt- học tốt.

- Trong quá trình giảng dạy bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp luôn được Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện quan tâm giúp đỡ. 
- Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh, yêu mến học trò. 

- Trường được đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm đồ dùng dạy học để phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả cao nhất. Trường có máy chiếu rất thuận lợi cho các thầy cô ứng dụng Công nghệ thông tin vào  bài dạy.
- Trường lớp khang trang, sạch đẹp. 

   * Đối với học sinh:
- Đa số các em ngoan ngoãn, có ý thức học hỏi và có sự cố gắng trong học tập. 
- Các em có đầy đủ đồ dùng học tập.
- Ngoài ra các em cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ khác từ các nhà hảo tâm cũng như các mạnh thường quân.
   c. Khó khăn: 

      * Đối với giáo viên:

           - Do sĩ số lớp khá đông và thời gian trên lớp còn hạn chế nên rất khó cho giáo viên trong việc theo sát, kèm cặp từng học sinh trong mỗi tiết dạy.     


 - Quá trình dự giờ, thao giảng để rút kinh nghiệm đối với tiết Tập làm văn còn hạn chế bởi vì phần lớn giáo viên có tâm lí chung là ngại dạy dự giờ hoặc thao giảng tiết Tập làm văn.

    *  Đối với học sinh:
          - Đa số các em lười hoặc không bao giờ đọc sách tham khảo, thậm chí cả văn bản trong SGK.

          - Thêm vào đó, một số học sinh chưa chú ý đến việc học, ý thức chưa cao, về nhà không làm bài nên khi tìm hiểu tác phẩm trên lớp thường vụng về, lúng túng … 

          - Đại đa số các em học sinh là người dân tộc Khơme, nhiều em nói tiếng Việt chưa chuẩn, vốn từ còn hạn chế dẫn đến việc các em đọc và viết cũng sai chính tả.
- Đời sống văn hóa tinh thần ngày một nâng cao, một số nhu cầu giải trí như xem ti vi, chơi game ...ngày càng nhiều làm cho một số em chưa có ý thức học bị lôi cuốn.
- Có nhiều học sinh phải đi học xa, việc đi lại của các em còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những hôm trời mưa.

- Chủ yếu là học sinh con em gia đình làm thuê, làm mướn điều kiện kinh tế còn khó khăn. Do vậy các em ngoài giờ học ở trường còn phải phụ giúp công việc cho gia đình không có thời gian để tự học. Mặt khác, không có điều kiện để mua tài liệu tham khảo, trang bị kiến thức cho bài viết.

- Kĩ năng diễn đạt của nhiều học sinh còn hạn chế.

- Đa phần chưa được sự quan tâm nhiều từ phía phụ huynh.
 2.3. Các giải pháp:
 
   Để học sinh có kĩ năng viết bài văn nghị luận văn học yêu cầu người giáo viên cần phải truyền thụ  đúng , đầy đủ, chính xác để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về  kiểu bài.

Trên cơ sở đó giáo viên tiếp tục hướng dẫn chi tiết cụ thể hơn cách khai thác chi tiết và phương thức diễn đạt cho học sinh để bài văn đạt kết quả tốt nhất
   a. Những yêu cầu cơ bản: 

Nắm vững kiến thức cơ bản về khái niệm văn nghị luận nói chung và văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học nói riêng.
  
-  Biết tìm hiểu đề, tìm ý

  
-  Biết lập dàn ý từ đại cương đến chi tiết 

  
-  Biết dựng đoạn và liên kết đoạn văn

  b. Hướng dẫn học sinh viết bài văn nghị luận:
         Muốn học sinh viết bài văn nghị luận từ đạt yêu cầu đến hay giáo viên cần hướng dẫn học sinh chú ý các điều kiện sau:

   Thứ nhất: Xác định đúng nội dung yêu cầu của đề.
Đối với kiểu bài nghị luận  cần xác định yêu cầu cụ thể của đề bài thuộc thể loại  gì? Chứng minh,  giải thích, phân tích hay nêu suy nghĩ...
Trên cơ sở đó mà tiến hành tiếp nội dung các bước sau:

- Đối với kiểu bài nghị luận cần phải xác định phạm vi, đối tượng mà đề yêu cầu. Cần xác định được đề tài và nội dung của đề bài. Hướng nghị luận (do đề quy định hay do người viết lựa chọn).
- Cần hiểu đúng, đầy đủ nội dung yêu cầu của đề, tránh sai lạc, xác định được giới hạn phạm vi yêu cầu của đề (chứng minh, bình luận,  giải thích hay phân tích...) Để từ đó lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng cụ thể, tiêu biểu cho bài làm.

- Đưa đối tượng phải bàn bạc (nhân vật, chủ đề, nội dung, nghệ thuật .....) gắn câu hỏi tìm ý để có những ý kiến cụ thể. (Điều nổi  bật nhất, nét tiêu biểu cụ thể? Chi tiết nào biểu hiện? Ý nghĩa xã hội như thế nào? Giá trị tiêu biểu ra sao ?...).
- Đối với từng đối tượng phải bàn cần  có thêm những dạng câu hỏi tìm ý phù hợp.  

   Thứ hai: Xác định luận điểm rõ ràng. 

            Có luận điểm rõ ràng, bài văn sẽ mạch lạc, các ý trình bày không bị chồng chéo, lủng củng. Khi triển khai các luận điểm sẽ dễ tìm luận cứ, luận chứng và lí lẽ. Để có luận điểm rõ ràng phải đọc kĩ yêu cầu của đề bài, xác định giới hạn phạm vi yêu cầu của đề và trả lời các câu hỏi tìm ý: Điều nổi bật nhất để có thể làm rõ vấn đề là gì? Điều đó được biểu hiện qua những chi tiết cụ thể nào ?

    Ví dụ 1: Có ý kiến cho rằng: “ Một trong những yếu tố gây hứng thú và làm rung động lòng người đọc qua truyện “Chiếc lá cuối cùng” của Ô. Hen- ri đó là kết cấu đảo ngược tình huống 2 lần.” Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

          + Học sinh tìm hiểu và phân tích hệ thống luận điểm như sau: 

(Chỉ ra tình huống đều xảy ra vào lúc truyện gần kết thúc và trái chiều nhau). 

          + Luận điểm 1: Giôn xi tiến gần đến cái chết và trở lại lòng yêu đời.

          + Luận điểm 2: Bơ- men khoẻ mạnh bất ngờ qua đời sau khi vẽ kiệt tác “ Chiếc lá cuối cùng”.

- Biết vận dụng nội dung và nghệ thuật của truyện để lập luận và đưa dẫn chứng làm sáng tỏ 2 tình huống đó trong truyện.

+ Giôn xi bị bệnh sưng phổi và cô gắn cuộc đời mình vào chiếc lá thường xuân (ám ảnh vì bệnh tật nên cô đếm lá thường xuân để chờ chết, cô tuyệt vọng nghĩ rằng chiếc lá thường xuân cuối cùng rơi thì cô cũng qua đời… nhưng cuối cùng chiếc lá vẫn “bám chặt  trên cành” và sự sống đã hồi sinh ở trong cô). 

+ Hoạ sĩ già Bơ men (người ở cùng nhà trọ nghèo với Giôn xi) đã vẽ chiếc lá thường xuân vào một đêm mưa gió và giá rét khi chiếc lá thật cuối cùng rụng xuống), cụ đã chết vì bệnh sưng phổi (tập trung làm nổi bật rõ kiệt tác của Bơ men): Đó là chiếc lá của tình yêu thương, của nghệ thuật chân chính mà cả đời hoạ sĩ khao khát, ước vọng. Đó là sức mạnh của nghệ thuật chân chính đã đem lại sự sống cho con người. Chiếc lá cuối cùng đã trở thành niềm hi vọng của sự hồi sinh được xây dựng bằng tình người.

     Ví dụ 2:   Đề bài: Hồ Chủ tịch  dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Em hãy giải thích câu nói trên.
    Ta cần tìm trình bày và phân tích hệ thống luận điểm sau:
     a. Khái niệm về đức, tài:  Đức là gì?  Tài là là gì? 

     b. Mối quan hệ giữa tài và đức:

- Vì sao “Có tài mà không có đức là người vô dụng” 

- Vì sao “Có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó” 

- Tài và đức có mối quan hệ như thế nào?

  Thứ ba: Lựa chọn các chi tiết hình ảnh tiêu biểu.
    

Đối với bài nghị luận về giải thích cần lần lượt nghị luận từng luận điểm thông qua việc phân tích các lí lẽ ... Quan trọng nhất là phải biết phân tích những chứng cứ có giá trị để làm sáng tỏ luận điểm .

  Thứ tư: Lựa chọn từ ngữ phù hợp. 

Ngôn ngữ giọng điệu của lời văn có vai trò rất quan trọng trong việc diễn tả các trạng thái  cảm xúc, thái độ của người viết.Vì vậy,  khi viết văn cần lựa chọn từ ngữ và sắp xếp lời văn để đạt được hiệu quả diễn đạt cao nhất. Có thể sử dụng từ ngữ mang sắc thái trang trọng, dùng cách nói giảm, nói tránh, sử dụng từ ngữ có giá trị biểu cảm cao (tượng thanh, tượng hình) kết hợp sử dụng các cách nói tu từ ẩn dụ với các điệp từ, điệp ngữ, so sánh, nhân hoá, đặc biệt lời văn phải gợi cảm, thể hiện sự rung động chân thành.  

   Thứ năm: Bố cục chặt chẽ hợp lí.
 
Mở bài, thân bài, kết bài tách bạch rõ ràng.

Trình bày các ý dứt khoát, tránh lan man đi quá xa đề, trình tự các ý phải theo một lôgic hợp lí. 

Đối với kiểu bài nghị luận phân tích: Trình tự phân tích khác trình tự kể chuyện của tác phẩm, trình tự phân tích là theo mạch lập luận lí giải của người nghị luận . Đối với kiểu bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ  cần phân tích thẩm bình (cảm thụ) theo mạch cảm xúc của bài thơ, đoạn thơ...

   Thứ sáu: Kết hợp tốt các phương thức biểu đạt.
Biết kết hợp tốt các yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm trong bài văn nghị luận thì hiệu quả diễn đạt sẽ cao hơn, bài văn trở nên có hồn và hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó cần biết kết hợp hài hoà giữa nêu ý kiến khái quát (luận điểm) với phân tích, giữa nhận  xét một chi tiết với thẩm bình  cụ thể để tạo sự mạch lạc trong bài viết.

 Có thể nói, phương pháp hướng dẫn để học sinh viết được một bài văn hay là vô cùng khó, hiểu được những vấn đề cơ bản trên sẽ giúp học sinh định hướng được cách nghĩ, cách làm để  có được những bài viết mạch lạc, rõ ràng với lập luận chặt chẽ nội dung cô đọng, súc tích.

Sau đây là phần hướng dẫn giúp học sinh có một định hướng cụ thể khi làm một bài văn nghị luận. 

a. Đối với kiểu bài nghị luận văn học.

  *Cách viết mở bài đối với bài nghị luận văn học.
      Giáo viên trình bày quy trình ở đoạn văn phần mở bài về nhân vật văn học và về đoạn thơ, bài thơ để học sinh nhận biết qua đối chiếu sau:
	Về nhân vật văn học
	Về đoạn thơ, bài thơ

	(1) Giới thiệu tác giả -> (2) Tên tác phẩm -> (3) Thời điểm, hoàn cảnh sáng tác -> (4) Nhân vật chính -> (5) Nêu ý kiến, đánh giá sơ bộ của mình về nhân vật.
	(1) Giới thiệu tác giả -> (2) Tên tác phẩm -> (3) Thời điểm, hoàn cảnh sáng tác -> (4) Trích ở đâu -> (5) Nêu nhận xét, đánh giá sơ bộ về nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.



Như vậy, nhìn vào phần mở bài của hai kiểu bài, học sinh sẽ thấy cả hai đề có (1), (2), (3) giống nhau nhưng bắt đầu khác nhau từ (4) và (5). Điều này giúp học sinh dễ nhớ.


Giáo viên lưu ý cho học sinh có thể mở bài theo trình tự như thế nhưng cách trình bày trên là không bắt buộc. Điều bắt buộc về nội dung phải có là (2) và (5) ở mỗi phần.


Về giới thiệu tác giả, mỗi tác giả học sinh phải thuộc ít nhất một câu.


* Ví dụ:


- Kim Lân là nhà văn có sở trường về truyện ngắn.


- Nguyễn Thành Long là một cây bút về truyện ngắn.


- Chính Hữu là nhà thơ quân đội trưởng thành trong kháng chiến chống Pháp.

- Viễn Phương là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng miền Nam từ những ngày đầu.

- ……………………..
Ví dụ về cách mở bài:

   Đề 1: Phân tích bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh.


Hữu Thỉnh vốn rất gắn bó với cuộc sống nông thôn. Ông có nhiều bài thơ hay về con người và cuộc sống nông thôn, về mùa thu. Bài thơ “Sang thu” được Hữu Thỉnh sáng tác gần cuối năm 1977, giới thiệu lần đầu tiên trên báo Văn nghệ. Bài thơ là những cảm nhận, suy tư của nhà thơ về sự biến chuyển của đất trời từ hạ sang thu.

     Đề 2: Phân tích nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long.


Nguyễn Thành Long là một cây bút về truyện ngắn. Truyện ngắn “Lặng lẽ Sa Pa” được sáng tác vào mùa hè năm 1970, trong một chuyến đi lên Lào Cai của tác giả. Nhân vật chính trong truyện là anh thanh niên. Dù được miêu tả nhiều hay ít, trực tiếp hay gián tiếp, anh thanh niên vẫn hiện lên trong lòng người đọc với bao vẻ đẹp đáng yêu, đáng khâm phục.

Từ hai đề trên, giáo viên cho học sinh đối chiếu với phần mở bài ở từng kiểu bài thì học sinh dễ dàng viết đoạn mở bài. Cách mở bài này dành cho đối tượng học sinh từ trung bình trở xuống.

  * Cách viết thân bài đối với bài nghị luận văn học.
- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ:
Đầu tiên, giáo viên phải hình thành cho học sinh quy trình xây dựng đoạn khi phân tích một đoạn thơ, khổ thơ như sau:

(1) Nhận xét khái quát về nội dung của đoạn thơ, khổ thơ ấy (câu này gọi là câu dẫn) -> (2) Dẫn chứng đoạn thơ, khổ thơ -> (3) Giảng giải, cắt nghĩa (từ, ngữ, câu thơ) -> (4) Liên hệ, mở rộng, so sánh -> (5) Nhận xét cách sử dụng nghệ thuật và phân tích nghệ thuật ấy (chú ý vào các chi tiết nghệ thuật tiêu biểu, mà ở đó, các ý nghĩa độc đáo, tài năng nghệ thuật của tác giả được bộc lộ - lựa chọn chi tiết không dàn trải) -> (6) Nhận xét, đánh giá về nội dung của đoạn thơ, khổ thơ (phần này có thể về cảnh, về tâm trạng, tình cảm của nhân vật trữ tình trực tiếp hoặc nhân vật trữ tình nhập vai).

Các câu (1), (2), (5), (6) thường bắt buộc phải có khi phân tích. Câu (3), (4) tùy theo đoạn thơ, khổ thơ mà thực hiện. Riêng câu (4) học sinh khá, giỏi thường dùng để mở rộng ý.

Ví dụ : Phân tích khổ thơ: 




        “Ta làm con chim hót





Ta làm một cành hoa





Ta nhập vào hòa ca





Một nốt trầm xao xuyến”

                                                        (Thanh Hải – Mùa xuân nho nhỏ)
Viết đoạn: 

(1) Từ cảm nhận về mùa xuân của thiên nhiên, đất nước, nhà thơ đã có ước nguyện:        

                                         (2)    “Ta làm con chim hót





Ta làm một cành hoa





Ta nhập vào hòa ca





Một nốt trầm xao xuyến”

(3) Nhà thơ muốn làm con chim hót để làm vui cho cuộc đời, muốn làm một cành hoa để khoe sắc và tỏa ngát hương thơm làm đẹp cuộc đời, muốn làm một nốt trầm trong bản hòa ca để làm tăng ý nghĩa cuộc đời. (4) Nhà thơ đã dùng những hình ảnh đẹp của tự nhiên như bông hoa, con chim để nói lên ước nguyện của mình. Những hình ảnh ấy được lặp lại, trở lại mang một ý nghĩa mới: niềm mong muốn được sống có ích, cống hiến có ích cho đời. Cũng trong thời gian này, nhà thơ Tố Hữu đã viết trong bài “Một khúc xuân” những suy ngẫm tưng tự:
                                        Nếu là con chim, chiếc lá

                             Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
                                       Lẽ nào vay mà không trả
             Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.


Nét riêng trong những câu thơ của Thanh Hải là ở chỗ nó đề cập đến một vấn đề lớn nhân sinh quan - vấn đề ý nghĩa của đời sống cá nhân trong mối quan hệ với cộng đồng - một cách thiết tha, nhỏ nhẹ, khiêm nhường được thể hiện qua những hình tượng đơn sơ mà chứa đựng nhiều xúc cảm.

(4’) Nếu khi bắt đầu vào bài thơ, nhà thơ xưng tôi  “Tôi đưa tay tôi hứng” thì giờ đây, tác giả đã chuyển sang ta. Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Với chữ ta vừa là số ít vừa là số nhiều, tác giả có thể nói được cái riêng biệt, cá thể, đồng thời lại nói được cái khái quát, cái chung. (5) Cách sử dụng điệp ngữ “ta làm” láy di láy lại thật tha thiết, chân thành. (6) Nhà thơ có một ước nguyện nhỏ bé, một phương châm sống thật cao đẹp được hòa nhập và cống hiến cho đời.

Từ đoạn văn trên, học sinh sẽ nhận thấy như quy trình trên:

Câu (1) nhận xét khái quát về nội dung của đoạn thơ, khổ thơ ấy.

Câu (2) dẫn chứng đoạn thơ, khổ thơ.

Câu (3) giảng giải, cắt nghĩa.

Câu (4), (4’) là liên hệ, mở rộng, so sánh.

Câu (5) là nhận xét cách sử dụng nghệ thuật.

Câu (6) là nhận xét, đánh giá về nội dung.

Đối với học sinh yếu thì không thể thực hiện những câu (4), (4’) mà dành cho học sinh khá, giỏi. Khi học sinh đã quen thì hướng dẫn cho đối tượng trung bình, yếu thực hiện những câu (4), (4’).

     - Nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc trích:


Giáo viên hướng cho học sinh viết đoạn theo cách trình bày nội dung đoạn văn theo lối diễn dịch hoặc quy nạp. Giáo viên cho học sinh nắm cách trình bày nội dung diễn dịch hoặc quy nạp bằng sơ đồ để học sinh dễ nhận biết hơn.


+ Diễn dịch:                     (1)  (câu chủ đề nêu luận điểm)

                         (2)           (3)        (4) …
Các câu (2), (3), (4) là các câu nêu các ý chi tiết, cụ thể để làm sáng tỏ câu chủ đề. Như vậy, các câu (2), (3), (4) có thể là dẫn chứng, là nhận xét, đánh giá của người viết.

Đoạn văn thực hiện như sau: (1) Câu chủ đề luận điểm -> (2) Dẫn chứng lấy từ tác phẩm (chọn 1 hoặc 2 dẫn chứng) -> phân tích, nhận xét, đánh giá từ dẫn chứng để làm sáng tỏ ý đã nêu ở câu chủ đề. Các câu này phải viết thành đoạn văn.

Ví dụ: (1) Anh thanh niên là người rất khiêm tốn. (2) Khi ông họa sĩ muốn vẽ chân dung của anh. (3) Anh hào hứng giới thiệu về những con người đáng để vẽ hơn mình. (4) Đó là ông kĩ sư ở vườn rau dưới Sa Pa vượt qua bao khó khăn vất vả để tạo ra những củ su hào to hơn, ngon hơn cho nhân dân, à anh cán bộ khí tượng dưới trung tâm suốt mười một năm chuyên tâm nghiên cứu và thiết lập bản đồ rét. (5) Anh thấy đóng góp của mình bình thường nhỏ bé so với những con người ấy. (6) Anh thấy thấm thía sự hi sinh thầm lặng của những con người ngày đêm làm việc lo nghĩ cho đất nước ở nơi mảnh đất nghĩa tình Sa Pa này.
Như vậy:  Câu (1) là câu chủ đề luận điểm


Câu (2) là câu chuyển để đưa dẫn chứng

Câu (3), (4) là dẫn chứng gián tiếp từ tác phẩm

Câu (5) và (6) là những câu phân tích, nhận xét từ dẫn chứng của người viết.

Cái khó là học sinh không biết phân tích, nhận xét nên giáo viên cho học sinh đặt câu hỏi để trả lời như: Vì sao anh lại giới thiệu những con người khác ở Sa Pa? Anh nghĩ điều gì mà giới thiệu như vậy? Học sinh trả lời đúng, nghĩa là học sinh đã biết nhận xét, đánh giá.

Quy nạp là cách trình bày ngược với cách diễn dịch. Giới thiệu cách quy nạp để học sinh biết và viết đúng nhằm thay đổi thao tác lập luận trong khi làm bài.

Học sinh xác định được đặc điểm, tính cách của nhân vật theo trình tự diễn biến của truyện thì học sinh lần lượt viết được đoạn văn ở phần thân bài.

    * Cách viết kết bài đối với bài nghị luận văn học:


Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích): Nhận định đánh giá chung của mình về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).


Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ. Phần này giáo viên cần cụ thể hơn để học sinh hiểu:


- Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ: 

+ Khái quát giá trị, ý nghĩa: có thể về nghệ thuật, nội dung hoặc vị trí của đoạn thơ, bài thơ trong dòng văn học ấy.


+ Hoặc rút ra ý nghĩa giáo dục.


Ví dụ: Phân tích bài thơ “Nói với con” của Y Phương.


Bằng từ ngữ, hình ảnh giàu sức gợi cảm, nhà thơ thể hiện tình cảm gia đình đầm ấm, ca ngợi truyền thống cần cù, sức sống mạnh mẽ của quê hương và dân tộc mình. Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc tình cảm gắn bó truyền thống, với quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

         - Nghị luận về một tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích):


+ Nêu những nhận định đánh giá chung về: bút pháp xây dựng nhân vật, ảnh hưởng của nhân vật đối với người đọc.


+ Có thể bày tỏ tình cảm, cảm xúc của mình đối với nhân vật.


+ Cần nói đến vai trò, vị trí của nhân vật trong tác phẩm, và tùy trường hợp, có thể nói rõ tác giả đã đóng góp được những gì về tư tưởng, về nghệ thuật trong quá trình phát triển của văn học một thời kì. (ý này dành cho học sinh khá, giỏi).

         Ví dụ: Phân tích nhân vật Phương Định trong truyện “Những ngôi sao xa xôi” của Lê Minh Khuê.


Truyện Những ngôi sao xa xôi đã thành công về cách kể chuyện, đặc biệt là nghệ thuật khắc họa tâm lí nhân vật. Truyện đã làm sống lại trong lòng ta hình ảnh tuyệt đẹp và những chiến công phi thường của tổ trinh sát mặt đường. Chiến công thầm lặng của Phương Định và đồng đội là bài ca anh hùng. Những “ngôi sao” ấy luôn tỏa sáng hồn ta với bao ngưỡng mộ, biết ơn.


Những nội dung trong phần kết bài chỉ là định hướng, không bắt buộc phải trình bày đầy đủ khi viết bài. Giáo viên lưu ý cho học sinh, khi hết giờ làm bài có thể trình bày ngắn gọn về cảm nhận của mình về nhân vật (đoạn thơ, bài thơ) cũng được.


Ví dụ: 


- Nhân vật anh thanh niên trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa đã gợi lên trong lòng người đọc về vẻ đẹp và ý nghĩa của những công việc thầm lặng, cống hiến sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước.


- Thơ ca Việt Nam có những câu thơ, bài thơ hay viết về mùa thu. Đến lượt mình, Hữu Thỉnh lại làm cho mùa thu có một hương sắc mới.

      b. Đối với kiểu bài nghị luận xã hội: Học sinh thực hiện theo các bước cơ bản sau.
      b.1. Nghị luận về một hiện tượng xã hội:

   
 B1: Cắt nghĩa từ khóa, nêu hiện tượng đó trong cuộc sống: Hiện tượng ấy có phổ biến hay không?

  
 B2: Phân tích hiện tượng đó trong đời sống thực tế (diễn ra như thế nào?)

  
 B3: Chỉ ra nguyên nhân và hệ quả của hiện tượng

  
 B4: Lấy ví dụ để chứng minh hiện tượng ấy có lợi hay có hại

  
 B5: Liên hệ với bản thân 

   
 B6: Rút ra bài học cho mình và mọi người (liên hệ thực tế đến giới trẻ )

  
 B7: Phê phán (đối với hiện tượng xấu) ca ngợi (đối với hiện tượng tốt) đưa ra lời khuyên hợp lý.
      b.2 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí:

  
B1: Cắt nghĩa từ khóa, giải nghĩa từ then chốt

          B2: Khẳng định câu nói đó là đúng hay sai? Tại sao đúng? Tại sao sai?

          B3: Phân tích để làm rõ nhận định của mình, dùng các luận chứng để lật lại vấn đề.
          B4: Lấy ví dụ, phân tích ví dụ để chứng minh ý nghĩa của câu nói đó đối với cuộc sống.
          B5: Liên hệ với bản thân, với thực tế (chủ yếu là tầng lớp học sinh, thanh niên).
          B6: Rút ra bài học cho cả bản thân và mọi người (chủ yếu là giới trẻ).
          B7: Phê phán những người đi ngược lại chân lý, tư tưởng đó đồng thời ngợi ca những tấm gương đang có lý tưởng sống đúng.
   b.3 Một số lưu ý khi làm văn nghị luận xã hội:
       - Người viết phải có những hiểu biết nhất định về các vấn đề thời sự,  chính trị - xã hội nóng bỏng của đất nước, đặc biệt là các vấn đề đang được đưa ra bàn luận. Có thể tích lũy vốn hiểu biết này từ các kênh thông tin khác nhau như báo chí, truyền hình, internet…

  - Tập thói quen ghi chép, đặc biệt là các sự kiện xã hội xảy ra xung quanh ta, nâng cao nền tảng văn hóa, tri thức cho bản thân.

  - Tham khảo các bài xã luận, phóng sự, điều tra. Học tập cách lập luận về một vấn đề xã hội.

  - Học cách hệ thống hóa các vấn đề, so sánh, đối chiếu các quan điểm khác cùng chiều hoặc ngược chiều xung quanh một vấn đề, đưa ra ý kiến của bản thân.

  4. Kết quả. 

Với phương pháp hướng dẫn như trên,  năm học qua tôi đã đạt được kết quả tương đối tốt về sự thay đổi nhận thức của học sinh đối với môn Ngữ văn, đặc biệt là phần văn nghị luận.
    Sau khi  áp dụng đề tài này mà cuối năm học 2017-2018 chất lượng của học sinh được nâng lên rõ rệt. Cụ thể như sau:
	Khối/ lớp
	Sĩ số

học sinh
	KẾT QUẢ XẾP LOẠI

	
	
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%
	TS
	%

	9A
	39
	8
	20,5
	28
	71,8
	3
	7,7
	
	

	9B
	38
	0
	
	6
	15,8
	31
	81,6
	1
	2,6

	Cộng chung
	77
	8
	10,4
	34
	44,1
	34
	44,1
	1
	1,3



Nhìn vào bảng thống kê và so sánh, đối chiếu với kết quả khi chưa áp dụng chuyên đề vào quá trình dạy học ta thấy được có một sự chuyển biến như sau: Tỷ lệ G tăng 0,8%, K tăng 6,8%, TB giảm 0,7%, Y giảm 8,3%. Như vậy tỷ lệ G tăng không nhiều cũng như tỷ lệ TB giảm không đáng kể. Tuy nhiên tỷ lệ K và  Y có sự chuyển biến rõ nét. Đây thực sự là một điều đáng mừng.
III. KẾT LUẬN:
  1. Kết luận: 

Để rèn luyện học sinh làm bài nghị luận  tốt, tôi đã mạnh dạn đưa ra những  phương pháp cụ thể như trên, với mong muốn giúp các em có một cái nhìn và cách sống toàn diện hơn. Không chỉ học để nắm tốt các bài giảng trên lớp mà các em còn biết vận dụng vào thực tế đời sống, biết chuyển lí thuyết thành việc làm, hành động cụ thể. Biết yêu quê hương, yêu con người, yêu cuộc sống; biết vượt lên trên hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần tự học để  thành công trong cuộc sống và biết cách bảo vệ môi trường sống xung quanh... Với phương pháp hướng dẫn như đã nêu, năm học qua tôi đã đạt được kết quả tương đối tốt về sự thay đổi nhận thức của học sinh đối với môn Ngữ văn, đặc biệt là phần văn nghị luận.
  2. Bài học kinh nghiệm:

Trong dạy học môn Ngữ văn nói chung và dạy học phần văn nghị luận nói riêng, người giáo viên phải luôn không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao trình độ nhận thức và trình độ chuyên môn. Sự sáng tạo là yêu cầu cần phải có của người giáo viên khi làm công tác dạy học. Trên cơ sở đó giúp học sinh của mình tiếp thu bài, hình thành kĩ năng, kĩ xảo tốt hơn.

Người giáo viên cần ý thức được vai trò của mình. Khi lên lớp giáo viên phải có tinh thần trách nhiệm cao. Như vậy mới có thể tận tâm, mới vui buồn khi học sinh  học tốt hay không tốt. Đó là động lực giúp giáo viên tìm tòi, sáng tạo trong công tác của mình. Nhờ vậy mà học sinh lĩnh hội tri thức tốt hơn.

Tuy nhiên khi áp dụng những biện pháp nào đó thì giáo viên phải tìm hiểu kĩ những hạn chế của học sinh mình. Nếu thành công sẽ là động lực rất lớn làm cho người giáo viên tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong việc sáng tạo.

  3. Kiến nghị.
     a. Đối với học sinh:

       - Biết rút kinh nghiệm từ những bài văn trước để những bài văn sau đạt kết quả cao hơn.
       - Đọc tham khảo nhiều tài liệu, sách báo để bổ sung thêm kiến thức trong Sách giáo khoa và kiến thức ngoài xã hội. 

     b. Đối với giáo viên:
      - Truyền thụ đúng, đủ, chính xác, những kiến thức trọng tâm kết hợp lí thuyết với thực hành trong phân môn Tập làm văn.
     - Nghiên cứu, tham khảo tài liệu, sách báo để bổ sung kiến thức cho bản thân.

     - Thăm lớp dự giờ, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp để nâng cao tay nghề.
     - Khi dạy phải giúp học sinh nắm chắc các dạng bài, cần phân biệt được giữa nghị luận về sự việc, hiện tượng đời sống và nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lí... đồng thời cần hướng dẫn kĩ cho học sinh kĩ năng diễn đạt tốt các luận điểm, kĩ năng chuyển tiếp, liên kết các luận điểm, các phần, các đoạn trong bài, sử dụng các dẫn chứng phù hợp.
      - Giáo viên thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quá trình học sinh làm bài. Điều quan trọng là giáo viên biết động viên, khuyến khích, tuyên dương học sinh đúng lúc, kịp thời. Bên cạnh đó, với học sinh điểm số rất quan trọng nên khi chấm bài tập hoặc khi các em trình bày thì giáo viên nên cho học sinh điểm số và có điểm cho tinh thần tự giác.
      - Cung cấp, đồng thời hướng dẫn cho học sinh tìm dẫn chứng cụ thể và tham khảo một số bài văn mẫu.


Kinh nghiệm trên là rút từ thực tế khi hướng dẫn học sinh trong giảng dạy và tiếp tục hướng dẫn học sinh kĩ năng làm bài văn nghị luận. Kinh nghiệm đã giúp học sinh có kĩ năng làm bài, gỡ bí cho học sinh nhất là đối tượng học sinh từ trung bình trở xuống, đã từng bước nâng cao chất lượng học tập của học sinh ở bộ môn Ngữ văn. 


Tuy nhiên, đó chỉ là kinh nghiệm mang tính chất chủ quan, rất mong sự  đóng góp ý kiến, trao đổi, bổ sung của bạn đồng nghiệp.

               Tôi xin chân thành cảm ơn

                                                  Vĩnh Trạch Đông ngày 07  tháng  08 năm 2019
                                                                                                    Người viết:
                                                                                          Nguyễn Thị Nhiệm                                   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  Sách giáo khoa và Sách giáo viên Ngữ văn 7;

2. Sách giáo khoa và Sách giáo viên Ngữ văn 8;

3. Sách giáo khoa và Sách giáo viên Ngữ văn  9;

4. Phương pháp dạy học tích cực;

5. Tài liệu dạy học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng;

6. Học tốt môn Ngữ văn 8, 9.
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